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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	(Mẫu 4)


DANH SÁCH HỌC SINH/HỌC VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC ………, LẦN … THÁNG … NĂM …

(kèm theo Quyết định số      /     ngày    tháng    năm    của Phòng Giáo dục và Đào tạo ….    )

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS Trường/Trung tâm…

Danh sách: . . ……………..(lập riêng Danh sách 1, Danh sách 2)
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Dân tộc
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Kết quả rèn luyện

 lớp 9
	Kết quả học tập

 lớp 9
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Duyệt công nhận tốt nghiệp THCS … học sinh/ học viên (gồm có:… Nam; … Nữ)
Số lượng hưởng chính sách ưu tiên: .... Số lượng học sinh khuyết tật:....


	..., ngày . . . tháng . . . năm 20…
TRƯỞNG PHÒNG

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


 Lưu ý: Phòng GDĐT dùng phần mềm CSDL để lập danh sách này. 
- Danh sách 1: Học sinh/học viên học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm học hiện tại, được xếp theo thứ tự lớp, tên của học sinh toàn trường.

- Danh sách 2: Học sinh/học viên học hết lớp 9 trước năm học hiện tại, sắp xếp theo tên

- Nhập nội dung các cột trong bảng theo quy định sau:

+ Cột 3: Ghi “Nam” hoặc “Nữ”;

+ Cột 6: Ghi tên tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tại thời điểm sinh;



+ Các cột 8, 9: ghi rõ và đầy đủ theo các loại (không ghi tắt);

+ Cột 10: Nhập diện ưu tiên, ghi chú đối với học sinh/học viên (nếu có); đối với Danh sách 2: nhập năm học lớp 9 và tên trường/trung tâm.
